
STT DAI LY DIA CHI MASO QUÝ GIAI
1 Trương Quốc Nam Vị Thủy,Hậu Giang A1489 - 0322 QI GIẢI I
2 Bùi Hoài Quốc Thái Hồng Ngự,Đồng Tháp B0902-3008 QII GIẢI I
3 Nguyễn Thu Trang TP. Sóc Trăng,Sóc Trăng A1082-3000 QII GIẢI II
4 Phan Thanh Tân Châu Thành,An Giang A0120-4762 QII GIẢI II
5 Nguyễn Thị Minh Hồng Ngự, Đồng Tháp B0908 - 5029 QIII GIẢI II
6 Phùng Văn Nồi Thạnh Hóa, Long An B0011 - 8829 QIV GIẢI II
7 Nguyễn Thị Thúy Phụng Hiệp,Hậu Giang A0273 - 0631 QI GIẢI III
8 Đỗ Thanh Tùng Tp. Long Xuyên,An Giang A0066 - 1694 QI GIẢI III
9 Nguyễn Duy Bình Phú Tân,An Giang A0596-2639 QII GIẢI III

10 Huỳnh Kim Huệ Châu Thành,Kiên Giang A1363-3560 QII GIẢI III
11 Nguyễn Sĩ Hải Châu Phú, An Giang A0633 - 6489 QIII GIẢI III
12 Trần Đặng Thanh Tâm Châu Phú, An Giang A0610 - 8812 QIV GIẢI III
13 Trần Anh Huy Châu Thành,An Giang A0133 - 0129 QI GIẢI IV
14 Huỳnh Trung Hiếu An Biên,Kiên Giang A0784 - 1129 QI GIẢI IV
15 Đỗ Thị Tuyết Nhung An Nhơn,Bình Định D0648-2129 QII GIẢI IV
16 Huỳnh Thanh Ngọc Phụng Hiệp,Hậu Giang A0272-3129 QII GIẢI IV
17 Trần Nhân Lý Vị Thủy,Hậu Giang A0745-4129 QII GIẢI IV
18 Võ Văn Tuấn Thủ Thừa, Long An B0192 - 5129 QIII GIẢI IV
19 Thái Thanh Dũng Hồng Ngự, Đồng Tháp B0402 - 6129 QIII GIẢI IV
20 Vương Trung Nguyên Vĩnh Thuận, Kiên Giang A1563 - 7129 QIII GIẢI IV
21 Phạm Thanh Liêm Chợ Gạo, Tiền Giang B0065 - 8129 QIV GIẢI IV
22 Đỗ Văn Chủ Mỹ Tú, Sóc Trăng A1579 - 8951 QIV GIẢI IV
23 Phan Khánh Hồng Tân Phước, Tiền Giang B0215 - 9129 QIV GIẢI IV
24 Châu Kiều Oanh Vĩnh Lợi,Bạc Liêu A0825 - 0197 QI GIẢI KK
25 Dương Văn Cùa Mỹ Tú,Sóc Trăng A0857 - 0286 QI GIẢI KK
26 Nguyễn Trí Hùng Cái Bè,Tiền Giang B0069 - 0391 QI GIẢI KK
27 Võ Thị Thi Củ Chi,Hồ Chí Minh C0712 - 0623 QI GIẢI KK
28 Trần Văn Đàn Gạch Giá,,Kiên Giang A1385 - 0682 QI GIẢI KK
29 Nguyễn Trường Giang Trần Văn Thời,Cà Mau A0514 - 0771 QI GIẢI KK
30 Lê Văn Lập Chợ Mới,An Giang A1116 - 0925 QI GIẢI KK
31 Danh Xom Hòn Đất,Kiên Giang A1349 - 1171 QI GIẢI KK
32 Trần Em Hòn Đất,Kiên Giang A1361 - 1197 QI GIẢI KK
33 Đặng Công Sơn Lai Vung,Đồng Tháp B0505 - 1286 QI GIẢI KK
34 Trần Ngọc Thụ Mỹ Xuyên,Sóc Trăng A0518 - 1391 QI GIẢI KK
35 Nguyễn Thị Hằng Vũng Liêm,Vĩnh Long B0518 - 1682 QI GIẢI KK
36 Huỳnh Trung Hiếu An Biên,Kiên Giang A0784-1771 QII GIẢI KK
37 Lê Xuân An Rạch Giá,Kiên Giang A1429-1925 QII GIẢI KK
38 Nguyễn Thi Tươi Hòn Đất,Kiên Giang A0811-2171 QII GIẢI KK
39 Trần Văn Toản Hòn Đất,,Kiên Giang A1387-2197 QII GIẢI KK
40 Dương Đình Duyên Thanh Bình,Quảng Nam D0646-2259 QII GIẢI KK
41 Huỳnh Thị Lãnh Long Mỹ,Hậu Giang A0265-2286 QII GIẢI KK
42 Trần Văn Lý Vị Thủy,Hậu Giang A0275-2289 QII GIẢI KK
43 Nguyễn Quang Trụ Thoại Sơn,An Giang A0617-2391 QII GIẢI KK
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44 Trần Minh Luân Cờ Đỏ,Cần Thơ A0924-2623 QII GIẢI KK
45 Phạm Hoàng Việt Hòn Đất,Kiên Giang A1251-2682 QII GIẢI KK
46 Võ Văn Tuấn Thủ Thừa,Long An B0192-2771 QII GIẢI KK
47 Nguyễn Phước Ấm Chợ Mới,An Giang A1512-2925 QII GIẢI KK
48 Trần Quang Hưng Hòn Đất,,Kiên Giang A1386-3171 QII GIẢI KK
49 Phạm Đình Sỹ Hòn Đất,,Kiên Giang A1383-3197 QII GIẢI KK
50 Lê Anh Hùng Rạch Giá,Kiên Giang A0892-3286 QII GIẢI KK
51 Võ Thị Thi Củ Chi,Hồ Chí Minh C0712-3391 QII GIẢI KK
52 Trần Quang Hưng Hòn Đất,,Kiên Giang A1386-3623 QII GIẢI KK
53 Dương Thị Mỹ Ngọc Bình Tân,Vĩnh Long B0418-3681 QII GIẢI KK
54 Lê Nguyễn Hà Giang Tận Hiệp,Kiên Giang A1321-3682 QII GIẢI KK
55 Lê Văn Xiêm Thạnh Hóa,Long An B0275-3771 QII GIẢI KK
56 Lê Anh Hùng Rạch Giá,Kiên Giang A0892-3925 QII GIẢI KK
57 Nguyễn Thị Hiền Thủ Thừa,Long An B0194-4171 QII GIẢI KK
58 Huỳnh Kim Huệ Châu Thành,Kiên Giang A1363-4197 QII GIẢI KK
59 Nguyễn Thị Thanh Tân Hồng,Đồng Tháp B0322-4286 QII GIẢI KK
60 Nguyễn Thanh Hùng Giồng Riềng,Kiên Giang A0795-4391 QII GIẢI KK
61 Lương Ngọc Trang Tân An,Long An B0766-4623 QII GIẢI KK
62 Trương Bá Tâm Chợ Gạo,Tiền Giang B0474-4682 QII GIẢI KK
63 Nguyễn Duy Bình Phú Tân,An Giang A0596-4771 QII GIẢI KK
64 Nguyễn Văn Tùa Tân Hồng, Đồng Tháp B0315 - 4925 QIII GIẢI KK
65 Nguyễn Thị Thu Hòn Đất, Kiên Giang A0805 - 5171 QIII GIẢI KK
66 Võ Thanh Liêm Thạnh Trị, Sóc Trăng A0931 - 5197 QIII GIẢI KK
67 Nguyễn Văn Buôl Phụng Hiệp, Hậu Giang A0317 - 5286 QIII GIẢI KK
68 Phạm Nhật Trường Châu Phú, An Giang A0179 - 5391 QIII GIẢI KK
69 Nguyễn Văn Sự Hòn Đất, Kiên Giang A0794 - 5623 QIII GIẢI KK
70 Dương Thanh Tùng Trần Đề, Sóc Trăng A1574 - 5661 QIII GIẢI KK
71 Lê Ngọc Náo Chợ Mới, An Giang A0059 - 5682 QIII GIẢI KK
72 Dương Bảo Toại Chợ Mới, An Giang A0316 - 5771 QIII GIẢI KK
73 Phan Thanh Tâm Châu Phú, An Giang A0156 - 5925 QIII GIẢI KK
74 Lương Thị Ánh Hồng Chợ Mới, An Giang A1589 - 6171 QIII GIẢI KK
75 Lưu Tuyết Ngọc Thủ Thừa, Long An B0023 - 6197 QIII GIẢI KK
76 Lê Ngọc Minh Hòn Đất, Kiên Giang A1323 - 6286 QIII GIẢI KK
77 Lương Thùy Mỵ Phụng Hiệp, Hậu Giang A1215 - 6391 QIII GIẢI KK
78 Trần Văn Giàu Cái Bè, Tiền Giang B0236 - 6407 QIII GIẢI KK
79 Nguyễn Thị Đến Châu Thành,Đồng Tháp, Tiền GiangB0695 - 6588 QIII GIẢI KK
80 Nguyễn Thị Thu Sương Lấp Vò, Đồng Tháp B0331 - 6623 QIII GIẢI KK
81 Nguyễn Văn Tươi Long Phú, Sóc Trăng A1341 - 6682 QIII GIẢI KK
82 Mai Xuân Hiệp Châu Thành, Kiên Giang A0803 - 6771 QIII GIẢI KK
83 Lê Trung Hiền Châu Thành, Tiền Giang B0508 - 6925 QIII GIẢI KK
84 Vương Trung Nguyên Vĩnh Thuận, Kiên Giang A1563 - 7171 QIII GIẢI KK
85 Trần Thanh Hùng Châu Phú, An Giang A1268 - 7197 QIV GIẢI KK
86 Trần Văn Nhân Mộc Hóa, Long An B0765 - 7286 QIV GIẢI KK
87 Đoàn Văn Quân An Biên, Kiên Giang A1427 - 7391 QIV GIẢI KK
88 Nguyễn Bảo Quốc Trảng Bàng, Tây Ninh C0753 - 7623 QIV GIẢI KK
89 Trần Thị Kim Luôn Bình Tân, Vĩnh Long B0461 - 7682 QIV GIẢI KK
90 Trần Thanh Hải Lấp Vò, Đồng Tháp B0365 - 7771 QIV GIẢI KK
91 Thái Hữu Lợi Châu Phú, An Giang A0652 - 7925 QIV GIẢI KK
92 Nguyễn Thị Hiền Thủ Thừa, Long An B0194 - 8171 QIV GIẢI KK
93 Nguyễn Chí Lộc An Phú, An Giang A0631 - 8197 QIV GIẢI KK
94 Nguyễn Văn Bảy Lấp Vò, Đồng Tháp B0421 - 8286 QIV GIẢI KK
95 Bùi Văn Tuyên Hải Dương, Hải Dương D0620 - 8346 QIV GIẢI KK



96 Phạm Văn Trí Thủ Thừa, Long An B0186 - 8391 QIV GIẢI KK
97 Nguyễn Trần Đăng Khoa Hồng Ngự, Đồng Tháp B0172 - 8623 QIV GIẢI KK
98 Lê Văn Phép Phú Tân, An Giang A0635 - 8682 QIV GIẢI KK
99 Ngô Đức Tuyến Yên Mỹ, Hưng Yên D0560 - 8771 QIV GIẢI KK

100 Đỗ Văn Chài Thạnh Hóa, Long An B0010 - 8925 QIV GIẢI KK
101 Phạm Thanh Liêm Chợ Gạo, Tiền Giang B0065 - 9171 QIV GIẢI KK
102 Đinh Phi Hùng Châu Thành, Tiền Giang B0471 - 9197 QIV GIẢI KK


